
CoinGecko Q1 2022 Cryptocurrency Report



CoinGecko Q1 2022 Cryptocurrency Report

Các Phân Tích Về DeFi

- Tổng Quan Về DeFi Q1 2022

- Thị Phần DeFi Đã Chuỗi Trong Q1 2022

- Tổng Quan Về Hệ Sinh Thái DeFi Trong Q1 2022

30

1

Mục Lục

Analysts:

Toàn Cảnh Thị Trường

- Tổng Quan Về Thị Trường Giao Ngay Trong Q1 2022

- Lợi Nhuận Của Top 5 Tiền Điện Tử Trong Q1 2022

- Lợi Nhuận Của Tiền Điện Tử Trong Q1 2022

- Tổng Quan Về Top 5 Stablecoin Trong Q1 2022

- Vốn Hóa Thị Trường Của Top 30 So Với Bitcoin Và S&P 500 

Trong Q1 2022

- Mốc Thời Gian Các Sự Kiện Đáng Chú Ý Trong Q1 2022

3
Đôi Lời Của Nhà Sáng Lập 2

Token Không Thể Thay Thế (NFT)

- Khối Lượng Giao Dịch Trên Top 7 Chuỗi

- Khối Lượng Giao Dịch Trên Nền Tảng NFT

- Xu Hướng NFT Trend

35

Các Phân Tích Về Bitcoin

- Giá Bitcoin Và Khối Lượng Giao Dịch

- Hash Rate Khai Thác Bitcoin

- Lợi Nhuận Về Giá: Bitcoin So Với Các Loại Tài Sản Chính

- Vốn Hóa Thị Trường: Bitcoin So Với Vàng Và Top 5 Cổ Phiếu

S&P500

10

Benjamin HorWin Win

Các Sàn Giao Dịch

- Top 10 Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Q1 2022

- Top 10 Sàn Giao Dịch Tập Trung (CEX) Trong Q1 2022

- Top 10 Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung (DEX) Trong Q1 2022

- Sàn Giao Dịch Phái Sinh Q1 2022 – Khối Lượng Hoán Đổi Không Thời Hạn

Của Bitcoin

- Sàn Giao Dịch Phái Sinh Q1 2022 – Lãi Suất Mở Giao Dịch Hoán Đổi

Không Thời Hạn Của Bitcoin

- Sàn Giao Dịch Phái Sinh Quý 1 2022 – Lãi Suất Huy Động Hợp Đồng Hoán

Đổi Không Thời Hạn Của Bitcoin 

- Hiệu Suất Của GBTC Và $BITO Trong Quý 1 2022

40

Shaun Lee Dillon Yap Weng Dee Zheng Kai Zhong

Các Phân Tích Về Ethereum

- Giá Ethereum Và Khối Lượng Giao Dịch

- Roadmap của Eth2.0

- Stake Trên Lớp Đồng Thuận Ethereum (tên cũ là Eth 2.0)

15

SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA UST

- Các Stablecoin Phi Tập Trung

- Tại Sao Việc Chấp Nhận UST Lại Đang Bùng Nổ?

- UST Được Hỗ Trợ Bởi Bitcoin

19

Các Cầu Nối Chuỗi Chéo

- Tổng Quan Về Các Cầu Nối Chuỗi Chéo

- TVL Bị Khóa Trong Các Cầu Nối

- Cơ Chế Cầu Nối

23



CoinGecko Q1 2022 Cryptocurrency Report 2

Đôi Lời Từ Nhà Sáng lập

Bobby Ong
COO

TM Lee
CEO

Quý đầu tiên đã trôi qua! Thị trường tiền điện tử đã có một khởi đầu khó khăn trong năm 2022 khi chật vật vượt qua mức lạm phát cao, cuộc chiến của Nga cùng Ukraine 

và sự kiện Fed tăng lãi suất. Trong vài tuần trước, thị trường đã phục hồi để đóng cửa ở mức cao so với đầu năm, với tổng vốn hóa 2.2 nghìn tỷ USD. Những chuyển động

này phản ánh những chuyển động trên thị trường TradFi, khi cổ phiếu công nghệ phục hồi đáng kể sau đợt giảm. Tất cả các loại tiền điện tử chính đều di chuyển theo xu 

hướng chung của thị trường, chỉ có một số ngoại lệ - LUNA, ETC, FTT và WAVES đi ngược xu hướng để đóng quý 1 với mức tăng đáng kể.

So với quý 1 2021, khối lượng giao dịch đã giảm rõ rệt khi các nhà giao dịch có xu hướng đứng bên lề quan sát. Khối lượng giao dịch so với quý trước đã giảm ~ 23%. Mặt

khác, các nền tảng NFT lại chứng kiến sự tăng trưởng về khối lượng giao dịch so với quý 4 2021 khi họ di chuyển từ token sang NFT vào thời điểm thị trường giảm mạnh.

Những bất ổn toàn cầu cũng thúc đẩy sự chuyển dịch sang stablecoin, với mức tăng vốn hóa thị trường đáng kể (+23 tỷ ) trong quý này. UST là tài sản tăng mạnh nhất với

hơn 60%, được thúc đẩy bởi giấc mơ lớn của LUNAtics và tiếp tục đạt được 20% năng suất trên Anchor Protocol. Chúng tôi đi sâu vào UST trong báo cáo này để giúp bạn

hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra.

Đối với Ethereum, Eth2.0 đã tiến gần hơn khi việc hợp nhất trên Kiln testnet thành công. Tin tức tích cực này cộng với giá ETH phục hồi đã thúc đẩy số lượng ETH được stake

tăng trưởng đáng kể. 9% tổng nguồn cung hiện đã được stake.

Tương tự như phần còn lại của thị trường, DeFi đã trải qua quý đầu tiên đầy khó khăn. Năm mới bắt đầu với sự sụp đổ

của Wonderland và nhiều Ohm-fork hoặc không thể tồn tại hoặc hoạt động tồi tệ. Tiếp đó là sự ra đi của nhà đóng góp

nổi tiếng cho DeFi, Andre Cronje, tạo nên làn sóng chấn động trong toàn ngành và các dự án liên quan đến nhân vật

này. Tuy nhiên, DeFi cũng ghi nhận một số điểm sáng khi chúng tiếp tục di chuyển sang các chuỗi altcoin và các giao 

thức nổi bật mang đến các bản nâng cấp, nhằm ra mắt các tính năng mở rộng cho người dùng.

Phân khúc nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong quý này là những cầu nối xuyên chuỗi. Sự ra mắt được thổi

phồng quá mức của Stargate (LayerZero) và Thorchain tương phản với các vụ tấn công lớn trên Wormhole và Ronin

Bridge. Chúng tôi sẽ mang đến cái nhìn tổng quan trong báo cáo này và chỉ ra những thách thức ở phía trước.

Đối với NFT, sự kiện Yuga Labs mua lại CryptoPunks và Meebits có lẽ là tin tức bom tấn lớn nhất trong quý này. BAYC 

đã cho ra mắt đợt airdrop hoành tráng với token APE. Điều này có thể khởi động một xu hướng mới đối với các bộ sưu 

tập NFT blue-chip phát hành các token có thể thay thế khi họ mở rộng tiện ích của mình. Cuối cùng không thể không 

nhắc đến cơn sốt của cuối quý 1 - game Move-to-Earn, đã nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng và được biết đến

rộng rãi.

Với tình hình bất ổn trong địa chính trị và kinh tế vĩ mô đang tiếp tục diễn ra, chắc chắn sẽ có thêm nhiều biến động

khác xuất hiện trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và theo dõi sát sao những diễn biến tiếp

theo trong khoảng thời gian còn lại của năm 2022.
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Tổng quan về thị trường giao ngay trong quý 1 2022

Thị trường có xu hướng giảm trong quý 1, trước khi phục hồi và kết thúc tại nơi khởi điểm

-1.6%
Sự Biến Động Của Top 30 
Tiền Điện Tử Trong Quý 1 

2022 

Market Cap

Top 30 vốn hóa thị trường tiền điện tử đã liên 

tục giảm kể từ khi đạt đỉnh vào tháng

11/2021. Thị trường đã chạm đáy vào ngày

23/1, top 30 đồng tiền điện tử hàng đầu đã

giảm hơn 1 nghìn tỷ USD so với mức đỉnh

của nó.

Khối lượng giao dịch giao ngay đã giảm rõ rệt

kể từ tháng 5/2021 nhưng vẫn tương đối ổn

định trong suốt quý 1 2022.

Nguồn: CoinGecko

Top 30 Vốn Hóa Thị Trường & Khối Lượng Giao Dịch Giao Ngay (tháng 10/2021 - tháng 3/2022)

Trading Volume

Trong quý 1, vốn hóa thị trường của top 30 

tiền điện tử đã đóng cửa ở mức khá cao ~ 

1.9 tỷ USD.

Trong quý 1 2022, FTM, OKB và UNI rơi 

khỏi Top 30 trong khi FTT, ETC, và WAVES 

có mặt trong danh sách.

Thị phần của top 30 vẫn tương đối với mức

trước đây, với BTC ở mức 47% và ETH là

21.4%.
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Lợi Nhuận Của Top 5 Tiền Điện Tử Trong Quý 1 2022

Trong top 5 tiền điện tử, chỉ BTC và XRP có lợi nhuận dương trong quý 1

+1.6%
+7.6%

-8.2%
+23.3%

-13.5%
+33.8%

-29.1%
+22.2%

Top 5 tiền điện tử đã ghi nhận thua lỗ
trong quý 1 2022, trái ngược hẳn với
mức tăng vượt trội và phi thường của
năm 2021.

SOL và BNB là hai đồng ghi nhận mức lợi
nhuận cao nhất, trong khi BTC và XRP cho 
thấy khả năng phục hồi.

Đồng tăng giá mạnh nhất trong Top 10 
là LUNA (+ 24,1%), hiện xếp thứ 6 sau khi 
nhanh chóng vượt qua XRP và Solana. 
Ngoài LUNA, BTC và XRP, các đồng trong 
top 10 đều ghi nhận thua lỗ trong quý 1.

Nguồn: CoinGecko

Các token khác ghi nhận lợi nhuận dương 
trong top 30 là ETC (+45.7%), FTT (+33.6%) 
and WAVES (+256.1%).+3.5%
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Lợi Nhuận Của Tiền Điện Tử Trong Q1 2022

Terra tiếp tục tăng trưởng, trong khi Move-To-Earn bắt đầu bùng nổ

Trong khi hầu hết các token DeFi hoạt động ảm đạm như trong quý trước, 
thì LUNA đã thành công thiết lập đỉnh mới. Vượt qua ngưỡng 100 USD, 
LUNA đã ghi nhận mức tăng trưởng 24% trong quý vừa qua, bên cạnh
mức tăng 121% trong quý 4 2021.

Chúng tôi tin hành động giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi Luna
Foundation Guard (LFG) và quyết định mua BTC làm tài sản dự trữ
cho Terra stablecoin, UST. Khi sở hữu nhiều BTC hơn, sự ủng hộ đối với
UST trở nên vững chắc hơn, thúc đẩy việc áp dụng nhiều hơn, đồng thời
mở rộng phạm vi hoạt động nhằm làm tăng nhu cầu về LUNA.

Trong khi hầu hết các token CEX đều đạt được mức tăng tích cực vào cuối
năm 2021, thì FTT trở thành ngoại lệ duy nhất với mức giảm 25%. Tuy 
nhiên, nó đã tăng trở lại 34% khi các token CEX hàng đầu khác ghi nhận
đợt giảm giá. Mặt khác, token LEO của Bitfinex đã mở rộng mức tăng sau 
khi tăng thêm 61% trong quý 1. Điều này là nhờ việc thu hồi thanh công 
94.000 BTC bị đánh cắp vào năm 2016.

Trong khi xu hướng Play-To-Earn dường như chậm lại trong năm 2022, 
thì một xu hướng mới đã bắt đầu đợt bùng nổ khác trong không gian tiền
điện tử: Move-To-Earn. STEPN là một trong số ít ứng dụng đầu tiên áp
dụng khái niệm này, cho phép người dùng kiếm token từ việc đi bộ và chạy
bộ.

GMT, token quản trị của STEPN, đã vượt qua sự mong đợi khi tăng 140 lần
trong vòng một tháng kể từ khi ra mắt. Thành công lớn của STEPN cho 
thấy rõ ràng sự phổ biến ngày càng tăng của Move-To-Earn, gia tăng 
sức hút cho các dự án tương tự như Genopets và Wirtual.

Nguồn: CoinGecko

* Giao dịch và theo dõi giá GMT bắt đầu vào ngày 9 tháng 3 năm 2022.
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Market Cap
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Tổng Quan Về Top 5 Stablecoin Trong Quý 1 2022

Xu hướng giảm trên thị trường đã thúc đẩy sự tăng trưởng của các stablecoin

Trading Vol

$81.9B
+$3.53B (+4.5%)

$52.1B
+$9.92B (+23.5%)

$17.5B
+$3.01B (+20.8%)

$16.4B
+$6.22B (+61.4%)

$9.2B
+$0.28B (+3.1%)

Trái ngược với phần còn lại của thị trường
tiền điện tử, vốn hóa thị trường của 5 
stablecoin hàng đầu đã tăng 13%. Thứ
tự top 5 vẫn không thay đổi kể từ năm 
2021.

Thị phần của stablecoin tiếp tục tăng, khả
năng có thể là do các nhà đầu tư sợ hãi
trước bối cảnh bất ổn của địa chính trị và
kinh tế vĩ mô.

Tether vẫn giữ vị trí dẫn đầu, dù tốc độ
tăng trưởng đã chậm lại rất nhiều so với
USDC, BUSD và UST. Tốc độ tăng trưởng
của DAI cũng chậm lại đáng kể so với các
đồng tương tự.

UST có mức tăng trưởng mạnh nhất, dù
USDC là đồng tăng mạnh nhất về giá trị
vốn hóa thị trường tuyệt đối. (xem phần
tiếp theo để tìm hiểu sâu hơn về UST)

Nguồn: CoinGecko
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Vốn Hóa Thị Trường Của Top 30 So Với Bitcoin Và S&P 500 Trong Quý 1 2022

Mối tương quan cao giữa tiền điện tử và cổ phiếu trong Q1 2022

S&P 500

Theo dữ liệu từ CoinMetrics, mối tương 
quan giữa Bitcoin và S&P500 đạt mức
0.56 vào 31/3/2022, cho thấy mối tương 
quan vừa phải. Sự gia tăng đã làm dấy lên 
cuộc tranh luận về câu chuyện Bitcoin là
"vàng kỹ thuật số“, nơi trú ẩn an toàn.

Trong quý 1/2022, vốn hóa thị của Top 30 
và S&P500 có mối tương quan cao đến
0.72. Điều này trái ngược với mức tương 
quan thấp là 0.30 hồi quý 4/2021.

Nguồn: CoinGecko

Mối tương quan của Bitcoin với các thị

trường tài chính truyền thống bắt đầu

tăng lên khi đại dịch Covid-19 nổ ra, kèm

với đó là sự gia tăng tiếp xúc của giới đầu tư 

trong đợt tăng giá 2020-2021. Các nhà đầu

tư mới đã có thể cảm nhận được tiền

điện tử là tài sản rủi ro, tương tự như sự

tăng trưởng của cổ phiếu.

Vốn hóa thị trường của top 30 cũng di 

chuyển theo hanh động giá của Bitcoin, với

mức tương quan 0,96 trong quý 1/2022 -

tăng từ 0.92 trong quý 4/2021.

Vốn hóa thị trường của top 30 so với Bitcoin và S&P 500 (10/2021 – 3/2022)

Market Cap
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Mốc Thời Gian Các Sự Kiện Đáng Chú Ý Trong Quý 1 2022

Một quý đánh dấu hàng loạt cột mốc quan trọng đối với tiền điện tử

Andre Cronje rời khỏi
dự án DeFi

21/1 2/2

24 /214/3

29/3

Dubai cấp giấy phép
cung cấp dịch vụ tiền
mã hóa cho Binance

Putin tuyên chiến
với Ukraine

16/3

9/3

Luna Foundation
Guard tích lũy 1 tỷ USD 

cho quỹ dự trữ
Bitcoin

Yuga Labs mua lại bộ
sưu tập Cryptopunks & 

Meebits NFT

7/3

27/1

23/316/3

Wormhole bị tấn
công, thiệt hại 320

triệu USD

Ronin Bridge bị tấn
công, thiệt hại 625

triệu USD

EU thông qua luật
kiểm soát các ví ẩn

danh

MacroStrategy vay 
205 triệu USD để mua 

thêm BTC.

Bored Ape Yacht Club 
ra mắt ApeCoin

Tịch thu 94.000 Bitcoin 
liên quan đến vụ tấn

công Bitfinex năm 2016

Wonderland’s 0xsifu 
trở thành đồng sáng

lập QuadrigaCX

Biden ban hành lệnh
hành pháp cho 

ngành tiền điện tử

Sự cố mất mạng lần
thứ 6 của Solana

8/2 23/2

31/3

14/3

Kiểm tra thành công
việc hợp nhất ETH 

trên Kiln Testnet
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CÁC PHÂN TÍCH VỀ BITCOIN

10



CoinGecko Q1 2022 Cryptocurrency Report 11

Giá Bitcoin Và Khối Lượng Giao Dịch

Bitcoin đi theo xu hướng giao dịch ngang

Giá BTC Khối lượng giao dịch

Bitcoin Price and Spot Trading Volume Apr ‘21 - Oct '21Giá Bitcoin và Khối Lượng Giao Dịch Spot (10/2021 – 3/2022)

+1.6%
Tỷ suất lợi nhuận của BTC 

trong quý 1 2022

Xu hướng giá của Bitcoin trong suốt Q1 
2022 khá ảm đạm. BTC đã tăng trong
khoảng từ 36,000 USD đến 45,000 USD với
mức lợi nhuận 1.6% vào cuối quý.

BTC đã chạm mức thấp hàng năm tại
35.180 USD trong một thời gian ngắn trước
khi phục hồi về mức 36.000 USD.

Một số sự kiện đáng chú ý ảnh hưởng đến
giá BTC trong Q1 2022:

• Cuộc chiến tại Ukraine là nguyên 
nhân khiến giá BTC giảm

• El Salvador hoãn bán trái phiếu Bitcoin

• MicroStrategy đã vay tiền để mua 
them Bitcoin

• Thành lập LFG Foundation để mua 
BTC. BTC được thiết lập để sử dụng như 
một khoản dự trữ của Terra USD (UST)

• Fed tuyên bố tăng lãi suất

Mức thấp hàng năm

$35,180

$0B

$20B

$40B

$60B

$80B

$100B

$120B

$0

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

$70,000

Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22

Volume  Price

Nguồn: CoinGecko
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Hash Rate Khai Thác Bitcoin

Hash rate của Bitcoin có xu hướng tăng lên, đạt đỉnh tại 248m TH/s

Tổng Hash Rate của Bitcoin (10/2021 – 3/2022)

Hash Rate TH/s

Tổng hash rate của Bitcoin đã biến động
trong khoảng 160 triệu TH/s đến 220 triệu
TH/s. Xét tổng thể, xu hướng chủ đạo là
tăng mặc dù giá giảm và các bất ổn trong 
địa chính trị. Nó thậm chí còn lập đỉnh
mới tại 248m TH/s vào ngày 12/2.

Tổng hash rate hiện đã giảm 3.5% xuống
200 triệu TH/s so với đầu năm, nhưng mức
này vẫn cao hơn ATH hồi tháng 12/2021 
(182 triệu TH/s) - minh chứng cho khả năng 
phục hồi của mạng.

Kazakhstan, quốc gia khai thác Bitcoin lớn
thứ hai vào năm ngoái, đã trải qua sự cố
mất internet trên toàn quốc vào tháng
Giêng, đồng thời cân nhắc tăng thuế khai 
thác lên gấp 10 lần. Các quốc gia như 
Kosovo và Georgia cũng đã ngừng khai 
thác tiền điện tử để chống lại các cuộc
khủng hoảng năng lượng. EU gần đây đã
quyết định không thông qua lệnh cấm
khai thác Bitcoin.

100m

120m

140m

160m

180m

200m

220m

240m

260m

Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22

Hash Rate quý 4 2021
+57%

Hash Rate quý 1 2022

-3.5%

132m

208m
200m

Đỉnh kỷ lục (ATH)
248 triệu TH/s

Nguồn: https://www.blockchain.com/charts/hash-rate

-3.5%
Hash rate của Bitcoin đã giảm

trong quý 1 2022

https://www.blockchain.com/charts/hash-rate
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Vàng vượt trội hơn Bitcoin khi các nhà đầu tư xoay vòng vào hàng hóa

Bitcoin và Các Loại Tài Sản Chính Trong Quý 1 2022

Bitcoin vẫn khá trì trệ, chỉ tăng 1.6%, trong khi Vàng
và Dầu đã đạt mức tăng đáng kể vào cuối quý. Điều
này có thể là do cuộc chiến ở Ukraine đã thúc đẩy các
nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn tại hàng hóa.

Lợi Nhuận Giá: Bitcoin So Với Các Loại Tài Sản Chính

Lợi Nhuận Giá

Nguồn: Yahoo Finance

Các loại tài sản khác, S&P500, NASDAQ, DXY và TLT 
hầu như không thay đổi hoặc ghi nhận lỗ trong quý 1 
2022.

Trong khi bị sụt giảm trong thời gian chiến tranh nổ
ra, nhưng Bitcoin sau đó đã phục hồi trở lại. Điều này
phù hợp với xu hướng của cổ phiếu tại Mỹ.

https://finance.yahoo.com/
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Các tài sản
(Vốn hóa Thị trường)

14

Vốn Hóa Thị Trường: Bitcoin So Với Vàng Và Top 5 Cổ Phiếu S&P500

Vốn hóa thị trường Bitcoin hiện đã vượt qua Meta (Facebook)

7.0%Gold

Apple (AAPL)

Microsoft Corp. (MSFT)

Alphabet (GOOGL)

Amazon (AMZN)

Meta Platforms (FB)

29.8%

36.8%

46.0%

51.8%

139.5%

Bitcoin
Market Cap: $0.865 T

Market Cap: $12.37 T

Market Cap: $2.90 T

Market Cap: $2.35 T

Market Cap: $1.88 T

Market Cap: $1.67 T

Market Cap: $0.62 T

Tỷ lệ của Bitcoin so với tài sản tương ứng

(+7.3%)

Mức tăng trưởng
hàng năm

(-0.3%)

(-6.7%)

(-2.1%)

(-1.2%)

(-6%)

Nguồn: Yahoo Finance
*Ảnh chụp nhanh dữ liệu vào ngày 1/4/2022

https://finance.yahoo.com/
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Giá Ethereum Và Khối Lượng Giao Dịch

ETH giảm về mức thấp nhất trong năm trước khi phục hồi và kết thúc quý 1 trên 3,000 USD

Đà giảm từ năm trước vẫn tiếp tục, khiến
giá ETH giảm hơn 35% xuống mức thấp
nhất tại 2,407 USD trong bối cảnh xuất
hiện các lo ngại về kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, 
giá ETH đã tăng trở lại 3,283 USD vào
cuối quý.

Các sự kiện đáng chú ý:
▶ 14/3 - Merge hoàn thành thành công

trên mạng thử nghiệm Kiln, giúp
thúc đẩy đợt tăng giá giữa tháng 3. 

▶ 18/3– Tiêu chuẩn ERC-4626 của token
Ethereum được đề xuất và hoàn thiện
nhằm tiêu chuẩn hóa các token mang 
đến lợi nhuận và các vault.

Giá ETH Khối Lượng Giao Dịch

$3,013
$3,283

Lợi nhuận giá trong Q4 2021
+22%

$3,686

Lợi nhuận giá trong Q1 2022
-11%

$2,407

Khối lượng giao dịch đã tăng vọt lên 28 tỷ
USD - 29 tỷ USD trong thời kỳ suy thoái hồi
cuối tháng 1, thời điểm các nhà giao dịch
đổ xô cứu vãn vị thế của họ, một đợt
tăng đột biến khác đã ghi nhận khối lượng
giao dịch lên tới 30 tỷ USD sau khi Nga 
xâm lược Ukraine vào ngày 24/2.

Russia tấn
công

Urkaine

Hoàn
thành
Merge 
testnet

Nguồn: CoinGecko

-10.9%
Lợi nhuận của giá ETH trong 

quý 1 2022

Giá Ethereum và Khối Lượng Giao Dịch Giao Ngay (10/2021 – 3/2022)
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Roadmap Của Eth2.0

Eth2.0 đổi tên thành “Consensus Layer” và hoàn thành Merge trên testnet

2020 2021 2022 2023

Beacon Chain

1/12/2020

London Hard Fork

5/8/2021

Nâng cấp Altair

27/10/2021

Hard Fork Arrow Glacier

9/12/2021

▶ Đợt testnet Merge đã hoàn tất thành công vào
ngày 14 tháng 3 năm 2022

▶ Hợp nhất Ethereum Mainnet với Beacon Chain

▶ Ethereum sẽ bắt đầu chạy trên thuật toán đồng
thuận Proof-of-Stake (PoS) thay vì Proof-of-Work 
(PoW)

▶ Mở khoa ETH được stake sau khi hợp nhất, cho phép
rút tiền

Sự Kiện Hợp Nhất (Merge)

~Quý 2 2022

▶ Mở chuỗi phân đoạn nhằm cho phép chia nhỏ các
giao dịch trên chuỗi để tăng thông lượng mạng

▶ Mở phát triển dApp để cho phép chức năng smart
contract hoạt động trên mạng đã hợp nhất

Các Chuỗi Phân Đoạn

~2023

▶ Cơ chế này sẽ khiến việc khai thác không mang lại lợi
nhuận, từ đó khuyến khích thợ đào không giữ mạng
PoW hoạt động sau khi đã chuyển đổi sang PoS

Bom Độ Khó

~6/2022

▶ Eth1.0 và Eth2.0 lần lượt được đổi tên thành “lớp
thực thi” và “lớp đồng thuận”.

Sự Kiện Đổi Tên Bước Ngoặc

24 /1/2022

Nguồn: https://ethereum.org/en/

https://ethereum.org/en/
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Stake Trên Lớp Đồng Thuận Ethereum (trước đây gọi là Eth 2.0)

Lượng ETH được stake tăng mạnh sau thử nghiệm thành công Merge; Kraken & LIDO dẫn đầu

Sau sự kiện hợp nhất, lượng phát thải
ETH hàng ngày ước tính sẽ giảm từ
12,000 ETH xuống 1,280 ETH. Đây là mức
giảm 90% tương đương với ba lần Bitcoin
halving.

Mặc dù giá ETH giảm trong cùng thời gian, 
nhưng tổng số ETH được stake cho lớp
đồng thuận đã chứng kiến đà tăng mạnh
(+25%) trong quý 1 2022

Việc hợp nhất testnet Kiln thành công vào
ngày 14/3 đã thúc đẩy số lượng ETH được
stake tăng vọt.
11 triệu ETH được stake vào cuối quý 1 
2022, tương đương với 9% tổng nguồn
cung ETH.

Kraken (9.4%) và Lido (8.8%) là 2 dịch vụ
stake ETH hàng đầu tính theo số lượng
trình xác thực, chiếm khoảng 18% thị phần.

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000
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11,000,000

12,000,000
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8,852,770

7,824,674

11,028,546

Thực hiện Hợp
nhất thành công
trên Kiln testnet

Total Staked ETH

Tổng ETH được
stake Q4 2021

+13%

Nguồn: Dune Analytics (@hagaetc)

+25%
Tổng số ETH được stake trong 

quý 1 2022

ETH tích lũy được stake cho Lớp đồng thuận Ethereum

https://dune.xyz/hagaetc/eth2-0-deposits
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SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA UST
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Các Stablecoin Phi Tập Trung

UST vẫn Là stablecoin phi tập trung thống trị

+61%
Mức tăng trưởng vốn hóa thị
trường của UST trong quý 1 

2022

Kể từ khi vượt qua DAI - stablecoin lớn thứ
4 - vào tháng 12, Terra USD (UST) tiếp tục
tăng trưởng mạnh mẽ và trở thành
stablecoin phi tập trung thống trị.

Trong quý 1 năm 2022, vốn hóa thị trường
của UST ghi nhận mức tăng trưởng 61%, 
đạt 16.3 tỷ USD. Trong khi đó, vốn hóa thị
trường của DAI chỉ tăng 3%.

Do cộng đồng đã quan tâm nhiều hơn đối
với các stablecoin phi tập trung, nên các
công ty phát hành đã ghi nhận được mức
độ sử dụng tăng lên đáng kể. FRAX là tài
sản được hưởng lợi nhiều nhất. Stablecoin
được thế chấp một phần đã chứng kiến
mức vốn hóa thị trường tăng 49% trong 
quý 1 2022, đạt 2.7 tỷ USD.

Vốn Hóa

Ngày 1/4 

$16.3B
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Nguồn: CoinGecko

Top 3 stablecoin phi tập trung tính theo vốn hóa (10/2021 – 3/2022)



CoinGecko Q1 2022 Cryptocurrency Report 21

Tại Sao Việc Chấp Nhận UST Lại Đang Bùng Nổ?

UST đã tăng trưởng mạnh mẽ nhưng tính bề vững của tài sản vẫn còn bị nghi ngờ

1

2

3

Anchor là một nền tảng cho vay trên Terra, nơi 
người dùng có thể vay và cho vay UST. Nguyên nhân 
chính giúp UST được chấp nhận mạnh mẽ là nhờ lãi
suất cho vay lên đến 20% của Anchor, được hỗ trợ
bởi nguồn dự trữ lợi tức được đảm bảo theo giao 
thức. Kể từ ngày 1/4/2022, 12 tỷ USD UST đã được
gửi vào Anchor.

Tuy nhiên, một số
người bày tỏ nghi ngờ

Có một số người đã nghi ngờ về tính
bền vững của UST, cả từ góc độ chấp
nhận lẫn chức năng. Đến nỗi, hai con 
cá voi CT nổi tiếng đã đặt cược chống
lại Do Kwon (người sáng lập Terra) 
rằng giá của LUNA sẽ giảm dưới 88 
USD vào ngày 13/3/2023. Nhiều người
tin rằng tỷ lệ chấp nhận đã bị Anchor
thổi phồng và sẽ giảm xuống do tính
không bền vững trong năng suất. Về
khía cạnh chức năng, UST bị chỉ trích
là đã duy trì giá chốt thông qua 
mối quan hệ tương quan của nó
với LUNA.

Terra đã và đang mở rộng UST sang các chuỗi khác
như Solana, Avalanche và Polygon thông qua quan 
hệ đối tác và cộng tác DeFi.

Hệ sinh thái Terra ngày càng phát triển, tất cả đều
dựa vào việc UST làm phương tiện trao đổi chính. 
Vào cuối quý, mạng lưới ghi nhận TVL đạt 32 tỷ USD, 
tăng 51.6% so với quý 4 2021. Các giao thức khác đã thu 
hút sự quan tâm đáng kể gần đây gồm Astroport (DEX), 
Mars (vay / cho vay) và Prism (lợi nhuận được mã hóa ).

vs

Do Kwon Algod GCR

$11M $1M $10M



CoinGecko Q1 2022 Cryptocurrency Report 22

UST Được Hỗ Trợ Bởi Bitcoin

LFG đã mua BTC để bảo vệ giá chốt UST trong điều kiện căng thẳng

30,727
BTC được sở hữu bởi LFG

Kể từ đó, nguồn quỹ dự trữ đã tăng lên 3 tỷ
USD và được sử dụng để mua dần BTC.

Luna Foundation Guard (LFG) đã trở thành
một trong những người sở hữu nhiều
BTC nhất, chỉ sau Tesla và MicroStrategy.

Tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để hỗ
trợ sự phát triển của hệ sinh thái Terra. Họ
đã huy động được 1 tỷ USD thông qua 
việc bán LUNA cho các nhà đầu tư tư nhân.

Nguồn tiền thu từ đợt bán này được sử
dụng để mua BTC nhằm thiết lập quỹ dự
trữ UST bằng Bitcoin. Dự trữ này sẽ được
sử dụng để bảo vệ tỷ giá UST trong điều
kiện thị trường chao đảo.

Bitcoin

Giao dịch mua 

Bitcoin đầu tiên 

được thực hiện vào

ngày 27/1

LFG thông báo

đang mua Bitcoin 

vào 22/2

Địa chỉ LFG bắt đầu tích

cực tích lũy Bitcoin vào

22/3
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Nguồn: Blockchain.com

Số BTC tích lũy được mua bởi Luna Foundation Guard (quý 1 2022)

Blockchain.com
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CÁC PHÂN TÍCH VỀ DEFI
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Tổng Quan Về DeFi Trong Quý 1 2022

DeFi vẫn tương đối ổn định trong những thời điểm thị trường biến động

2nd DeFi Run-Up 2021 Q1 2022 Pullback Recovery

Trong quý 1 2022, một số dự án thắng lớn
nhất trong mảng DeFi gồm các dự án
hướng đến cầu nối đa chuỗi và phi tập
trung vĩnh viễn. Mặt khác, các token
rebase như Olympus DAO và các nhánh
khác của nó đã mất đi nhiều sự thu hút so 
với trước đây.

Vốn hóa thị trường DeFi giảm nhẹ từ 150 
tỷ USD xuống còn 141 tỷ USD vào cuối
quý 1 2022. Đây là mức được thấy lần cuối
vào giữa tháng 10 năm ngoái, trước khi 
kết thúc quý 4 2021.

Ghi nhận sự tương phản hoàn toàn so với
quý trước, vốn đã tăng 29% lên 150 tỷ
USD vào cuối năm 2021.

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

$0B

$50B

$100B

$150B

$200B

$250B

$300B

Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22

DeFi Market Cap DeFi Share of Market (DeFi/Global Market Cap)
Vốn hóa thị
trường DeFi

Thị phần DeFi của thị
trường

Tuy nhiên, thị phần của DeFi vẫn duy trì ở 
mức 6.3%, ngay cả khi vốn hóa thị trường
toàn cầu giảm ~ 3%.

-5.4%
Mức giảm của vốn hóa thị trường

DeFi so với ngày 1/1/2022

Nguồn: CoinGecko
* Vốn hóa thị trường DeFi không bao gồm Stargate do không đủ dữ liệu.

Toàn cảnh thị trường: Vốn hóa thị trường DeFi và thị phần DeFi (tháng 10/2021 - tháng 3/2022)
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Thị phần DeFi Đa Chuỗi Trong Quý 1 2022

Các altchain tiếp tục giành được vị thế khi Terra dẫn đầu

$182B $208B $206B $194B

Khi năm 2022 bắt đầu, các altchain tiếp tục
bào mòn sự thống trị của Ethereum trong
TVL. Cụ thể, khi tổng TVL giảm 9% xuống
còn 177 tỷ USD thì thị phần TVL của
Ethereum hiện chỉ còn ở mức 54%, giảm
từ 61% vào tháng 12/2021.

Terra - một trong những ngôi sao của năm 
2021 - vẫn tiếp tục đà tăng trưởng vào
năm 2022, thị phần trong tổng TVL tăng 
lên 10%. Tuy nhiên, Solana đã giảm rõ
rệt.

TVL của DefiChain đã tăng trưởng ổn
định, vượt mốc 1 tỷ USD khi DeFi cho 
Bitcoin dần thu được nhiều sức hút hơn..

BSC vẫn là mạng EVM thống trị và
Avalanche hiện đang dần trở thành đối thủ
đáng gờm, có thể là do sự ra mắt sắp tới
của các mạng con và Hội nghị Avalanche
được tổ chức gần đây.
Các chuỗi EVM khác dường như vẫn giữ
được thị phần của mình, cả Fantom cũng
thế dù bất chấp sự ra đi của Andre Cronje.

Tổng giá trị bị khóa (TVL) trên đa chuỗi giảm mạnh (10/2021 – 3/2022)

$176B $177B

-14.1%
Mức giảm của TVL trong DeFi đa

chuỗi kể từ ngày 1/1/2022

Nguồn: DefiLlama
* TVL hàng tháng được tính bằng cách lấy TVL trung bình hàng ngày của mỗi tháng.

Market
Share
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https://defillama.com/chains
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Tổng Quan Về Hệ Sinh Thái DeFi Trong Quý 1 2022

Khi các phân khúc chính của DeFi suy yếu, nhiều sản phẩm thích hợp hơn dần phát triển

Insurance
$1.1B

Fixed Interest
$0.14B

Trong quý 1 2022, mặc dù các DEX, oracle và nền tảng cho vay tiếp tục thống
trị DeFi, nhưng vốn hóa trong mỗi phân khúc đã giảm tới 17%. Tính chung, ba 
phân khúc này chiếm hơn 80% tổng vốn hóa thị trường DeFi.

Mặc dù các công cụ tổng hợp thanh khoản là một trong những thành công 
lớn nhất của ngành trong năm 2021, nhưng lĩnh vực này lại có khởi đầu chậm
hơn nhiều vào năm 2022. Phần thua đều ghi nhận mức thua lỗ nặng trong quý
1 2022, giảm 25% hoặc mất khoảng 1.2 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Tuy nhiên, nhiều không gian non trẻ hơn trong hệ sinh thái DeFi đã chứng kiến
đợt tăng trưởng đáng kể. Cả giao thức phái sinh và giao thức quản lý tài
sản (Asset Management) đều chứng kiến sự gia tăng trong vốn hóa thị
trường. Cụ thể, giao thức quản lý tài sản tăng gấp đôi vốn hóa thị trường so 
với quý trước, mặc dù thị phần của chúng vẫn còn nhỏ. GMX và Tenset lần
lượt là những mã tăng điểm lớn nhất trong mỗi danh mục.

Vốn hóa thị trường của từng loại DeFi (Quý 1 2022)

Tổng vốn hóa thị trường DeFi tính
đến ngày 1/4/2022 *

$57.0B

(-14.0%)

Asset Management
$0.58B

Nguồn: CoinGecko
*Danh mục vốn hóa thị trường chỉ bao gồm các token quản trị và tiện ích (không bao gồm các stablecoin và token
được bọc)
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CÁC CẦU NỐI CHUỖI CHÉO
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Tổng Quan Về Các Cầu Nối Chuỗi Chéo

Các cầu nối chuỗi chéo đã xuất hiện dưới dạng các đoạn DeFi TVL chuyển sang các altchain

Từ 98% vào tháng 1/2021 xuống còn 58% 
vào tháng 3/2022, sự thống trị của
Ethereum trong DeFi TVL đã nhanh
chóng bị chi phối trên nhiều altchain.

Sự phân mảnh này của TVL diễn ra đồng
thời với sự gia tăng trong các giao thức
DeFi trên các altchain, thúc đẩy nhu cầu
của người dùng nhằm di chuyển tài sản
qua các chuỗi khác nhau.

Trong khi các cầu nối ban đầu bắt đầu
bằng các cầu nối từ điểm đến điểm giữa
các chuỗi cụ thể, ví dụ: Cầu nối Avalanche
và cầu nối Binance, thì các giải pháp khái
quát hơn cũng đã xuất hiện, ví dụ: 
Thorchain, Stargate, Connext.

Trong khi số lượng đáng kể người dùng
tiền điện tử có lẽ đang sử dụng các CEX
như Binance hoặc FTX để di chuyển tài sản
xuyên chuỗi, các cầu nối chuỗi chéo phi 
tập trung cũng đã xuất hiện để đáp ứng
nhu cầu này.

Nguồn: 1kx Network, Daniel Berenzon

Generalized Solutions
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TVL Bị Khóa Trên Các Cầu Nối

TVL đã tăng trưởng đáng kể, nhưng cũng đi kèm với các vụ tấn công

Chỉ tính riêng trên các cầu Ethereum, TVL 
đã tăng gấp khoảng 10 lần kể từ tháng
4/2021 từ 2.1 tỷ USD lên 21.6 tỷ USD vào
tháng 3/2022.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều khó khăn 
khi các cầu nối phi tập trung bị ảnh
hưởng bởi các vụ tấn công nghiêm 
trọng (>1 tỷ USD chỉ tính riêng từ đầu
năm 2022 cho đến nay), đáng chú ý gồm:
1. Ronin Bridge: 600 triệu USD
2. Wormhole: 325 triệu USD
3. Meter.io: 4.3 triệu USD
4. Multichain: 1.9 triệu USD

$21.6B
Tổng TVL bị khóa trong các

cầu nối Ethereum

Nhưng nhờ vậy, các kiến trúc cầu nối mới
sau này hứa hẹn mang đến mức độ bảo
mật cao hơn đã xuất hiện.

TVL bị khóa trên các cầu nối Ethereum (4/2021 – 3/2022)

1.9B
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TVL

Nguồn: eliasimos from Dune Analytics

https://dune.xyz/eliasimos
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Các Cơ Chế Của Cầu Nối

Các cơ chế mới hứa hẹn tính bảo mật tốt hơn so với mô hình "trình xác thực" hiện có

Cơ chế Ví dụ Cách hoạt động Rủi ro / Thách thức

External 
Validators & 
Federations

 Các chức năng tương tự như DEX, nơi có các pool thanh khoản trên các
chuỗi nguồn và đích.

 Dựa vào các trình xác thực được bảo lãnh để xác minh các token đầu
vào đã được khóa trong một pool, trước khi đúc các token đầu ra trên 
chuỗi đích (khóa-đúc-đốt-mua lại).

 Token tổng hợp / trung gian thường được sử dụng làm đối tác trong mỗi
pool thanh khoản, ví dụ: wormhole-tokens hoặc RUNE.

 Yêu cầu tính thanh khoản lớn của các token
tổng hợp / trung gian được khóa trong các pool
để hoạt động, đặc biệt là để giữ giá trị.

 Rủi ro tái tổ chức trên chuỗi nguồn có thể làm
token bị khóa vào cầu nối mất giá trị.

 Rủi ro về hành động phá hoại từ trình xác nhận
nếu phần thưởng tiềm năng >  mức phạt cắt giảm.

Light Client 
& Relays

 Một lớp giao tiếp liên chuỗi với các pool token (không phải pool thanh
khoản) trên nhiều chuỗi. Không yêu cầu sử dụngtoken tổng hợp / trung
gian.

 Sử dụng một tập hợp các tác nhân (oracle và bộ chuyển tiếp) để giám sát
các hoạt động trên chuỗi nguồn (ví dụ: người dùng gửi token đến một cầu
nối) và truyền đạt những hành động này thông qua bằng chứng tiêu 
đề khối cho một light client trên chuỗi đích để biết thêm hành động (cho 
phép người dùng rút token từ cầu nối).

 Chậm / tốn nhiều thời gian để giao dịch diễn ra
do các oracle chờ đợi kết quả cuối cùng.

 Yêu cầu khách hàng, oracle, bộ chuyển tiếp
được triển khai trên mọi chuỗi nguồn / đích.

 Rủi ro thông đồng giữa các oracle và người
chuyển tiếp.

Liquidity 
Networks

 Một mạng lưới các nút ngoài chuỗi, ngang hàng (thường được gọi là
“bộ định tuyến”), nơi lưu giữ thông tin kiểm kê token trên cả chuỗi
nguồn và chuỗi đích.

 Người dùng chống lại giao dịch bán token của bộ định tuyến trên chuỗi
nguồn để lấy token trên chuỗi đích và thông qua cơ chế khóa cùng tranh 
chấp để đảm bảo bộ định tuyến không thể biến mất với token.

 Chỉ yêu cầu người dùng và bộ định tuyến xác nhận các giao dịch trên chuỗi.

 Phụ thuộc vào mạng của bộ định tuyến để kiểm
kê token được bắc cầu.

 Chỉ hữu ích nếu kết nối các tài sản, chúng không 
được thiết kế để xử lý các tương tác chuỗi chéo
khác như gửi tin nhắn chuỗi chéo, contract calls, 
v.v.

Nguồn: 1kx Network, Daniel Berenzon
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TOKEN KHÔNG THỂ THAY THẾ (NFTs)
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Khối lượng giao dịch trên top 7 chuỗi

Mùa hè NFT ghi nhận sự hồi sinh vào tháng 1/2022 nhưng từ từ hạ nhiệt

Volume

Không có gì ngạc nhiên khi Ethereum vẫn
là chuỗi thống trị, chiếm 85% thị phần
vào cuối tháng 3.

Avalanche có mức tăng lớn nhất
(6,610.6%) trong khi Ronin ghi nhận
khoản lỗ nghiêm trọng nhất (94.2%)
trong quý.

Sự quan tâm đến NFT đã bất ngờ tăng trở
lại vào tháng 1 2022, kèm theo đó là sự
điều chỉnh trên diện rộng của thị
trường. Điều này diễn ra có thể là do NFT 
được định giá bằng token trên mạng gốc, 
khiến chúng trở nên rẻ hơn khi tính
theo USD.
Một lý do khác có thể là do những người
tham gia thị trường không quan tâm 
đến việc giao dịch trong điều kiện thị
trường ảm đạm và chuyển sự chú ý của
họ vào NFT. Tuy nhiên, khối lượng giao 
dịch NFT lại giảm tương ứng với thời điểm
thị trường phục hồi vào nửa cuối quý 1.

$8.3B $9.8B

Nguồn: Cryptoslam

Top 7 chuỗi dẫn đầu khối lượng giao dịch NFT (tháng 10/2021 - tháng 3/2022)

17.9%
Khối lượng giao dịch tăng từ
quý 4 2021 đến quý 1 2022

https://cryptoslam.io/
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Khối Lượng Giao Dịch Trên Nền Tảng NFT

OpenSea vẫn dẫn đầu mặc dù tinh cạnh tranh ngày càng tăng

Top 5 thị trường NFT (tháng 10/2021 - tháng 3/2022)

Magic Eden đã vượt qua Solanart để trở
thành marketplace Solana NFT thống trị thị
trường. Thời gian sẽ cho biết liệu điều này
có kéo dài hay không vì OpenSea sẽ tích
hợp Solana NFT vào tháng 4/2022.

Sự thống trị của OpenSea đã bị đe dọa
trong thời gian ngắn vào tháng 1/2022, khi 
một đối thủ cạnh tranh mới - LookRare -
thực hiện hàng loạt chiến dịch airdrop cho 
người dùng OpenSea bằng $LOOKS. Đến
cuối tháng, LookRare có khối lượng giao 
dịch gần bằng một nửa của OpenSea.

Tuy nhiên, điều đó chỉ tồn tại trong thời
gian ngắn vì hầu hết các nhà giao dịch chỉ
tận dụng chương trình tặng thưởng cho 
người mua / người bán $LOOKS của
LooksRare. Vào cuối quý 1, khoảng cách
giữa hai bên đã mở rộng và OpenSea
lớn hơn 6.7 lần.
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Nguồn: Dapp Radar và r@chen8 from Dune Analytics

* Khối lượng OpenSea bao gồm Ethereum và Polygon

** Một nguồn dữ liệu khác được sử dụng cho trang trình bày này so với trang trình bày trước đó

101.3%
Mức tăng trong khối lượng
giao dịch từ quý 4 2021 đến

quý 1 2022

https://dune.xyz/rchen8
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Xu Hướng NFT

Không thể phủ nhận Bored Ape Yacht Club là cái tên tạo ra xu hướng trong không gian

Sự kiện một thương hiệu lớn như Nike mua lại RTKFT vào tháng 12/2021 như một bảo chứng cho giá
trị của NFT, dù bản chất của loại tài sản này là phi tập trung. Yuga Labs, những nhân vật sáng lập
Bored Ape Yacht Club Ape (BAYC), đã mua lại quyền thương mại và cấp phép cho CryptoPunks và
Meebits, mở ra một kỷ nguyên mới, nơi các dự án NFT có thể mở rộng thương hiệu và tiện ích của
họ thông qua việc mua lại các dự án NFT khác. Đáng chú ý, vài tuần sau khi mua lại, Yuga Labs đã
tiếp tục huy động được 450 triệu USD, nâng mức định giá lên 4 tỷ . Mong đợi được chứng kiến thêm 
các vụ mua lại và sáp nhập liên quan đến NFT trong tương lai.

Kỳ vọng ngày càng phát triển. Vì thế chỉ JPEG là không đủ vì chủ sở hữu mong đợi nhiều tiện ích hơn 
và được airdop token. Nhiều dự án nhận ra điều này, tiêu biểu là BAYC đã hé lộ sẽ ra mắt token APE 
vào tháng 10/2021. Cuối cùng, vào tháng 3/2022, $APE đã được airdrop cho tất cả chủ sở hữu BAYC và
MAYC. Chi tiết về tiện ích của token vẫn chưa được tiết lộ nhưng Yuga Labs cho biết chúng sẽ không 
thể thiếu trong game metaverse sắp được ra mắt của họ - Otheride.

Có rất ít bộ sưu tập có marketplace riêng, ngoài CryptoPunks. Thông thường, các tài sản GameFi NFT 
được xây dựng trên các nền tảng của riêng họ như Aavegotchi, Axie Infinity và TreasureDAO. Tuy 
nhiên, ngày càng có nhiều ví dụ về marketplace NFT dành riêng cho từng tài sản như Solana
Monkey và Taiyo Robotics. Cũng có suy đoán rằng Yuga Labs sẽ xây dựng marketplace của riêng họ, tất
cả sẽ được giao dịch bằng $APE.
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CÁC SÀN GIAO DỊCH
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Top 10 Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Trong Quý 1 2022
Tổng khối lượng giao dịch giao ngay giảm xuống mức trung bình 1.26 nghìn tỷ USD 
hàng tháng trong quý 1 2022

$2.0T

Khối lượng giao dịch trên top 10 sàn giao dịch tiền điện tử (DEX + CEX) (10/2021 – 3/2022)

Tỷ lệ DEX:CEX đã tăng nhẹ từ 11.8% vào
tháng 12/2021 lên 12.8% vào cuối tháng
3/2022.

Nhìn chung, khối lượng giao dịch giao ngay 
trong quý 1 2022 trên top 10 sàn giao dịch
tập trung và phi tập trung đã giảm từ 6.08 
nghìn tỷ USD xuống 3.79 nghìn tỷ USD so 
với quý 4 2021.

Khối lượng giao dịch đạt đỉnh vào tháng
11/2021 và tiếp tục giảm trong những
tháng tiếp theo trước khi phục hồi một ít
vào tháng 3/2022.

Khối lượng giao dịch của tháng 2 là 1.1 
nghìn tỷ USD, thấp hơn tất cả các tháng
trong năm 2021.

-37.8%
Mức giảm của tổng khối lượng

giao dịch trên top 10 (DEX + CEX) 
từ quý 4 2021 đến quý 1 2022

$2.3T $1.8T $1.4T $1.1T $1.3T

Trading 

Volume

Nguồn: CoinGecko
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Top 10 Sàn Giao Dịch Tập Trung (CEX) Trong Quý 1 2022

Khối lượng giao dịch CEX giảm mạnh trong Quý 1 2022

Tổng khối lượng giao dịch (Nghìn tỷ USD)

$1.9T

Khối lượng giao dịch giảm trên Top 10 CEX (10/2021 – 3/2022)

Top 10 sàn giao dịch tập trung đã ghi nhận
tổng khối lượng giao dịch giao ngay đạt
3.31 nghìn tỷ USD trong quý 1 2022. Đây 
là mức giảm mạnh so với quý 4 2021. 
Tính đến nay, tháng 2 là tháng ghi nhận
khối lượng giao dịch thấp nhất trong năm.

-40.5%
Mức giảm của tổng khối lượng

giao dịch trên top 10 CEX từ quý
4 2021 đến quý 1 2022

Thị phần của Binance trong quý 1 2022 đã
tăng nhẹ lên 46.5% khi sàn giao dịch nhận
được giấy phép hoạt động ở Trung Đông.

Thị phần của Huobi đã giảm gần 40% kể
từ cuối quý 4 2021, kết thúc quý chỉ chiếm
4.3% khối lượng giao dịch trong top 10 CEX, 
nguyên nhân là do họ rời khỏi Trung Quốc.

Market
Share

$2.1T $1.6T $1.2T $1.0T $1.1T

Nguồn: CoinGecko
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Top 10 Sàn Giao Dịch Phi Tập Trung (DEX) Trong Quý 1 2022 

Khối lượng giao dịch DEX có một khởi đầu tốt nhưng đã giảm vào cuối quý

Ngược lại, 3 DEX lớn nhất tiếp theo là
Pancakeswap, Sushiswap và Trader Joe đều
ghi nhận sự sụt giảm thị phần đáng kể. Tuy 
nhiên, Serum lại có mức tăng đáng kể
trong quý này.

Tổng khối lượng giao dịch giao ngay trên 
top 10 DEX được ghi nhận ở mức 472.8 tỷ
USD trong quý 1 2022.

-8.5%
Mức giảm của tổng khối lượng

giao dịch trên top 10 DEX từ quý
4 2021 đến quý 1 2022

Khối lượng giao dịch DEX trong quý 1 có
khởi đầu mạnh mẽ với 190 tỷ USD trước
khi giảm mạnh, kết thúc quý ơ mức 144 tỷ
USD.

Market
Share

Tổng khối lượng giao dịch (Nghìn tỷ USD)

Uniswap vẫn giữ vững vị trí lãnh đạo
trong các sàn DEX (kết hợp V2 và V3), 
chiếm 54% thị phần vào cuối quý 1 2022.

Khối lượng giao dịch giảm trên Top 10 DEX (10/2021 – 3/2022)
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Sàn Giao Dịch Phái Sinh Q1 2022 – Khối Lượng Hoán Đổi Không Thời Hạn Của Bitcoin

Số lượng BTC vĩnh viễn trải qua khối lượng trì trệ trong quý 1 2022

Mức thống trị của khối lượng giao dịch Bitcoin vĩnh viễn hàng tháng (tháng 10/2021 - tháng
3/2022)

Khối lượng giao dịch không thời hạn của
Bitcoin trên top 10 sàn giao dịch phái sinh 
đã giảm 200 tỷ USD trong quý 1 2022.

Khối lượng giao dịch trong quý 1 2022 vẫn
trì trệ ở mức 1.2 nghìn tỷ USD, tương 
ứng với khối lượng trong quý 4 2021. 
Điều này có thể là do thị trường đi ngang 
trong giai đoạn này.

Trong khi đó, Binance đang dần đánh mất
vị thế thống trị trên thị trường, mất 7% thị
phần kể từ tháng 12 2021.

$1.4T $1.3T $1.1T $1.2T $1.2T $1.2T

Kể từ đầu quý trước, OKX đã lặng lẽ chiếm
thêm 4.92% thị phần, tăng nhẹ so với FTX 
trong Q1 2022.
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Nguồn: CoinGecko

Market
Share

-7.3%
Mức giảm của khối lượng giao 
dịch hoán đổi không thời hạn
của Bitcoin trên Top 10 trong 

quý 1 2022

Tổng khối lượng giao dịch (Nghìn tỷ USD)
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Sàn Giao Dịch Phái Sinh Q1 2022 – Lãi Suất Mở Giao Dịch Hoán Đổi Không Thời
Hạn Của Bitcoin

Gate.io tăng trưởng mạnh để chiếm thị phần của Bybit và FTX

Lãi suất mở (OI) trên top 10 sàn giao dịch
phái sinh đã ghi nhận tổng cộng 1.07 
nghìn tỷ USD trong quý 1 2022. Đây là
mức giảm –12% đáng chú ý so với quý 4 
2021.

Trong suốt quý, top 4 sàn giao dịch đều
chiếm khoảng 75% số lượng lãi suất
mở.

Binance vẫn là sàn có lãi suất mở lớn
nhất (32,4%) trong số các sàn giao dịch
(121 tỷ USD).

Gate.io tiếp tục đà tăng trưởng của quý
4 2021 và hiện chiếm 15% lãi suất mở vĩnh
viễn của Bitcoin.

Thị phần này đến từ Bybit và FTX khi cả hai
đều chứng kiến mức giảm trong quý 1 
2022.

Tổng thị phần lãi suất mở không thời hạn hàng tháng của Bitcoin (tháng 10/2021 - tháng 3/2022)

$390B $451B $379B $368B $324B $382B

Nguồn: CoinGecko

Market
Share

-12.1%
Mức giảm của lãi suất mở hoán
đổi không thời hạn của Bitcoin 
trên top 10 trong quý 1 2022

Tổng khối lượng giao dịch (Nghìn tỷ USD)
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Sàn Giao Dịch Phái Sinh Quý 1 2022 – Lãi Suất Huy Động Hợp Đồng Hoán Đổi Không
Thời Hạn Của Bitcoin 

Một lần bị thanh lý, hai lần e dè - nhà giao dịch học hỏi từ sự thay đổi của hành động giá

0.003% (-0.5 b.p.)

Lãi suất huy động Bitcoin bình
quân gia quyền kể từ 01/4/2022

Khi đợt tăng giá lần thứ hai của Bitcoin vào
cuối tháng 11/2021 kết thúc sớm, lãi suất
huy động đã giảm trên diện rộng, đưa 
chúng về gần mức trung lập.

Trong khi Bitcoin tiếp tục suy yếu vào cuối
tháng 1, đợt giảm mạnh từ 42.000 USD 
xuống còn 35.000 USD đã khiến phần
lớn lãi suất huy động nằm ở mức âm
trong khoảng một tuần cho đến khi Bitcoin 
tăng trở lại trên 40.000 USD vào đầu
tháng 2.

Trong vòng chưa đầy 2 tuần, Bitcoin một
lần nữa giảm xuống dưới 40.000 USD và
chạm đáy tại 35.000 USD. Tuy nhiên, lãi
suất huy động âm đã nhỏ hơn, dao động
trong khoảng -0.02%, so với -0.05% trước
đó..

Đó có thể là do các nhà giao dịch đã
mong đợi một sự đảo chiều khác giống
như lần trước.

Lãi suất huy động (funding rates) hợp đồng không thời hạn trong giao dịch Bitcoin ký quỹ 8h (10/2021 -
3/2022)

Nguồn: coinglass

*Bao gồm lãi suất huy động 8 giờ trên Bitmex, Binance, FTX, Huobi, OKEx và Bybit từ ngày 1/10/2021 đến ngày 1/4/2022

https://www.coinglass.com/
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Hiệu Suất Của GBTC Và $BITO Trong Quý 1 2022

GBTC & BITO duy trì AUM khi giá giảm; GBTC giao dịch với mức giảm lớn (>20%) so với NAV

Bitcoin Price and Spot Trading Volume Apr ‘21 - Oct '21Tổng AUM GBTC & BITO (10/2021 – 3/2022)

GBTC & BITO Premium/Discount so với giá trị tài sản ròng (NAV) trong quý 1 2022

AUM của GBTC đã duy trì ở mức khoảng
30 tỷ USD trong suốt quý, giảm xuống mức
thấp nhất tại 22 tỷ USD trong thời điểm
giá BTC suy thoái. BITO đã có mức tăng 
trưởng nhẹ +12% trong cùng thời kỳ và
chưa bao giờ giảm xuống dưới 0.9 tỷ USD

GBTC đã bị cản trở bởi độ lệch liên tục so 
với NAV và được giao dịch với mức chiết
khấu sâu >20% trong suốt cả quý, có thời
điểm lên tới 30%.

Mặt khác, BITO duy trì gần với NAV và
không bao giờ lệch quá 0,33% - khác xa so 
với trường hợp của GBTC.

GBTC đã nộp đơn đăng ký chuyển đổi
thành ETF, điều này sẽ giúp thu hẹp
khoảng cách với NAV. SEC sẽ đưa ra quy 
định về đơn đăng ký trước ngày 6/7.

BITO cho đến nay vẫn là Bitcoin ETF phổ
biến nhất, với SPBC đứng thứ hai với chỉ ~ 
110 triệu USD AUM, tiếp theo là BTF của
Valkyrie với ~ 36 triệu AUM.
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Độ lệch GBTC so với NAV (quý 1 2022)

Trung bình = 25.6% Discount
Chiết khấu thấp nhất = -19.9%
Chiết khấu cao nhất = -29.9%

BITO chênh lệch so với NAV (quý 1 2022)

Trung bình = 0.01% Premium
Phí bảo hiểm cao nhất = 0.22%
Chiết khấu cao nhất = -0.33

Nguồn: YCharts

https://ycharts.com/
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Ứng Dụng Di Động CoinGecko V2

V2 của Ứng dụng di động CoinGecko đã được ra mắt! 
Chúng tôi rất vui khi được chia sẻ với bạn những thay đổi và
cải tiến mà chúng tôi đã thực hiện đối với ứng dụng này, bao 
gồm:

• Bảng màu hiện đại, tươi mới được tối ưu hóa để xem 
thoải mái ở cả chế độ ban ngày và ban đêm.

• Trải nghiệm người dùng được cải thiện nhằm mục
đích cung cấp thông tin quan trọng cho bạn một cách rõ
ràng.

• Nhiều cải tiến về hiệu suất mang lại trải nghiệm ứng
dụng nhanh hơn và nhẹ hơn.

Download the new CoinGecko Mobile App for free on 
Android Play Store & iOS App Store.

Try it out and let us know what you think!
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Ứng Dụng Di Động CoinGecko V2

Một số tính năng được chờ đợi từ lâu với các yêu cầu cao cuối cùng đã ra mắt!

Cột P&L trong 
Danh mục đầu

tư

Biểu đồ tròn cho
Portfolio Holdings

Biểu đồ hình nến Hỗ trợ hơn 20 ngôn 
ngữ!
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THEO DÕI CHÚNG TÔI
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https://www.coingecko.com/en
https://www.coingecko.com/en
https://www.facebook.com/coingecko/
https://www.facebook.com/coingecko/
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CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC :)
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